
STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NHÃN HIỆU/

THƯƠNG HIỆU

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

Ghi chú

Cà phê bột Gia Cường 01.9.2025 TCB.01.0925

Cà phê hạt Gia Cường 01.9.2025 TCB.02.0925

Cà phê bột Gia Cường

Ban Mê
Gia Cường 01.9.2025 TCB.03.0925

Tổ yến chưng sẵn -

Collagen
Hồng Châu Yến 18.9.2025 TCB.04.0925

Tổ yến chưng sẵn -

Kids - Trẻ em
Hồng Châu Yến 18.9.2025 TCB.05.0925

Tổ yến chưng sẵn -

Đông trùng hạ thảo
Hồng Châu Yến 18.9.2025 TCB.06.0925

Yến tinh chế nguyên

chất
Yến sào Thùy Dương 19.09.2025 TCB.07.0925

Yến thô nguyên chất Yến sào Thùy Dương 19.09.2025 TCB.08.0925

Yến tổ tinh chế
Yến tổ tinh chế Gia

Tiên
23.9.2025 TCB.09.0925

Yến hũ chứng đường

phèn

Yến chưng đường phèn

Gia Tiên
23.9.2025 TCB.10.0925

Yến chưng đường phèn

sấy thăng hoa

Yến chưng đường phèn

sấy thăng hoa Gia Tiên
23.9.2025 TCB.11.0925

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

(Từ ngày 01/9/2025 đến ngày 29/9/2025)

Số:        /DS-CCPTNTQLCL An Giang, ngày    tháng     năm 2025

Dương Thị Minh 

Tâm

Hộ kinh doanh sản xuất cà 

phê bột - Hột Gia Cường

Thửa 359 Nguyễn Thông, 

phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

0898.747.480

2 Châu Thị Như Thủy

Công ty TNHH TM-DV 

Hồng Châu Yến - Kiên 

Giang

Số 5 Lý Nhân Tông, Khu 16 

ha, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang, Việt Nam

0919.676.899

0918.445.522

4 Đỗ Chí Linh
Công ty TNHH Yến sào 

Gia Tiên

Đường 19, tổ 8, khu phố 3, 

phường Đông Hồ, tp.Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang

0982.949.408

0842.422.269

1

3
Phạm Thị Thùy 

Trang

Hộ kinh doanh Yến sào 

Thủy Dương

Số 580-582 đường 3/2, 

phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang, Việt Nam (Địa chỉ cũ: 

Lô E10-39 đường 3/2, phường 

Vĩnh Lạc, tp.Rạch Giá, tỉnh 



STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

NHÃN HIỆU/

THƯƠNG HIỆU

NGÀY 

TIẾP 

NHẬN 

Ghi chú

Cà phê hòa tan 3IN1

STRONG

Cà phê hòa tan 3IN1

STRONG
24.9.2025 TCB.12.0925

Cà phê hòa tan 3IN1

ORIGINAL

Cà phê hòa tan 3IN1

ORIGINAL
24.9.2025 TCB.13.0925

Cà phê hòa tan 3IN1

SỮA DỪA

Cà phê hòa tan 3IN1

SỮA DỪA
24.9.2025 TCB.14.0925

Cà phê hạt rang

ARABICA

Cà phê hạt rang

ARABICA
24.9.2025 TCB.15.0925

Cà phê hạt rang

ROBUSTA

Cà phê hạt rang

ROBUSTA
24.9.2025 TCB.16.0925

ARABICA PHA PHIN ARABICA PHA PHIN 24.9.2025 TCB.17.0925

ROBUSTA PHA PHIN ROBUSTA PHA PHIN 24.9.2025 TCB.18.0925

6 Đỗ Chí Linh
Công ty TNHH Yến sào 

Gia Tiên

Đường 19, tổ 8, khu phố 3, 

phường Đông Hồ, tp.Hà Tiên, 

tỉnh Kiên Giang

0982.949.408

0842.422.269

Yến chưng đường phèn

dạng lon

Yến chưng đường phèn

dạng lon Gia Tiên
25.9.2025 TCB.19.0925

5 Trần Thế Ngọc
Công ty CP FUN COFFEE 

Việt Nam

Ven 105 đường Venice, khu 

Sun Premier Village 

Primavera, tổ 10, khu phố 6, 

đặc khu Phú Quốc, tỉnh An 

Giang

0382.137.837

Nơi nhận:

VP Sở NN (L.Q.Đà)

Lưu: VT, npthuy.

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Phước Đạt

Nguyễn Phương Thụy
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